BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
(35 CÂU)
A. TRẮC NGHIỆM
I. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
Câu 1: Hội nghị Ianta quyết định thành lập tổ chức mang tính chất quốc tế với mục đích duy trì hòa bình, an ninh thế giới là gì?
A. Hội quốc liên.                                        
B. Liên hợp quốc.
C. Tổ chức Hòa bình thế giới.          
D. Tổ chức theo dõi Nhân quyền.

Câu 2: Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai gọi là gì?
A. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn.                    
B. Trật tự hai cực Ianta.
C. Trật tự hai cực Đông – Tây.                    
D. Trật tự đa cực, nhiều trung tâm.

Câu 3: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các quốc gia nào?
A. Các nước Đông Âu.                              
B. Các nước phương Tây.
C. Mĩ, Anh và Liên Xô.                             
D. Đức, Pháp và Nhật Bản.

Câu 4: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 là giới tuyến chia cắt quốc gia nào?
A. Bán đảo Đông Dương.                 
B. Trung Quốc.              
C. Đức.         
D. Bán đảo Triều Tiên.

Câu 5: Dựa vào hình ảnh bên dưới, hãy cho biết: tham dự hội nghị Ianta gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?
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A. Anh, Pháp, Mỹ.                                         
B. Anh, Pháp, Liên Xô.
C. Liên Xô, Mỹ, Anh.                                    
D. Liên Xô, Mỹ, Pháp.

Câu 6: Duy trì hòa bình, an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của tổ chức nào?
A. Liên minh châu Âu.
B. Liên minh châu Phi.
C. ASEAN.
D. Liên hợp quốc.

Câu 7:  Ianta là địa điểm thuộc quốc gia nào dưới đây?
A. Anh.      
B. Mĩ.        
C. Liên Xô.          
D. Pháp.

Câu 8: Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về
A. Phe Đồng minh.                          
B. Các lực lượng dân chủ tiến bộ.
C. Mỹ và Liên Xô.                                      
D. Anh và Pháp.

Câu 9: Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào?
A. Ngày 3 đến ngày 11/2/1945.                   
B. Ngày 3 đến ngày 12/2/1945.
C. Ngày 4 đến ngày 11/2/1945.
D. Ngày 3 đến ngày 12/2/1945.

Câu 10: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, việc chiếm đóng để giải giáp quân đội phát xít tại Đông Đức và Đông Béclin sẽ được giao cho
A. Mĩ.
B. Anh.
C. Liên Xô.
D. Pháp.

II. THÔNG HIỂU (10 CÂU)
Câu 1: Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh dự Hội nghị Ianta đã thống nhất mục tiêu chung là gì?
A. Ủng hộ sự bành trướng thế lực của các nước phát xít.
B. Thành lập tổ chức Hội quốc liên để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới.
C. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Phi.
D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Câu 2: Nội dung nào gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta?
A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít để kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Thành lập Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu.
D. Hỗ trợ các nước châu Âu khắc phục hậu quả chiến tranh.

Câu 3: Mục tiêu chung được các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đề ra trong Hội nghị Ianta là gì?
A. Viện trợ các nước châu Âu và châu Á để khắc phục hậu quả chiến tranh.
B. Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt tận gốc các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận ở khu vực châu Phi.
D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Câu 4: Quyết định nào của Hội nghị Ianta đã tạo cơ hội cho thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam ?
A. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
B. Mĩ chiếm đóng phía Nam bán đảo Triều Tiên.
C. Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.
D. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới.

Câu 5: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới của Liên hợp quốc là cơ quan nào?
A. Đại hội đồng.                                        
B. Hội đồng Bảo an.
C. Hội đồng kinh tế - xã hội                      
D. Tòa án Quốc tế.

Câu 6: Mọi quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chỉ được thông qua khi nào?
A. Có sự chấp thuận của Mĩ và Liên Xô.
B. Có sự nhất trí của 3/5 nước ủy viên thường trực.
C. Có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực.
D. Có sự chấp thuận của Mĩ và Trung Quốc.

Câu 7: Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do đâu?
A. Mỹ, Anh, Liên Xô muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.
B. Mỹ có tham vọng làm bá chủ thế giới,
C. Mâu thuẫn giữa các cường quốc về phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Phi.
D. Các cường quốc có quan điểm khác nhau về vấn đề tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 8: Trật tự 2 cực Ianta có điểm gì không tương đồng so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn trước đó?
A. Là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại.
B. Có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì.
C. Các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ lợi ích cao nhất của họ.
D. Là sự đối lập giữa hai hệ tư tưởng Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 9: Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian.
(1) Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ.
(2) Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
(3) Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
A. (1)  (2)  (3).
B. (2)  (1)  (3).
C. (3)  (2)  (1).
D. (1)  (3)  (2).

Câu 10: Nội dung nào trong quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) về Nhật Bản đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên bang Nga hiện nay?
A. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin (trước đó do Nhật Bản chiếm đóng).
B. Nhật Bản trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin và các đảo nhỏ xung quanh.
C. Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên.
D. Khôi phục quyền lợi Liên Xô ở cảng Lữ Thuận (Trung Quốc) vốn bị Nhật Bản chiếm đóng.

III. VẬN DỤNG (10 CÂU)
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Trật tự thế giới đơn cực, nhiều trung tâm.
B. Hoàn toàn do các nước tư bản chủ nghĩa chủ thao túng.
C. Có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
D. Hoàn toàn do các nước xã hội chủ nghĩa thao túng.

Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về Hội nghị Ianta?
A.Tham dự hội nghị có nguyên thủ của 3 nước Anh, Liên Xô và Mĩ
B. Có liên quan mật thiết tới hòa bình và an ninh trật tự thế giới sau này.
C. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh cần phải tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
D. Mỹ được quyền đóng quân ở Nhật Bản, toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Câu 3: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?
A. Đông Đức.                                            
B. Đông Âu.
C. Đông Bec-lin.                              
D. Tây Đức.

Câu 4: Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng ngoại trừ việc nào?
A. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
C. Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Miỹ, Anh.
D. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hướng đơn cực, nhiều trung tâm.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta?
A. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới
C. Hợp tác giữa các nước nhằm khắc phục hậu quả sau chiến tranh.
D. Thỏa thuận về việc đóng quân giữa các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để Liên Xô tham chiến chống quân phiệt Nhật?
A. Liên Xô được đóng quân ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.
B. Giữ nguyên trạng Mông Cổ.
C. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất sau cuộc chiến tranh Nga – Nhật.
D. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

Câu 7: Thỏa thuận nào tại Hội nghị Ianta dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật.
C. Thỏa thuận về việc thành lập Liên hợp quốc.
D. Thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng sau chiến tranh.

Câu 8: Những quyết định của Hội nghị Ianta đã dẫn đến hệ quả gì đối với tình hình thế giới?
A. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau.
B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. Khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước thiết lập - trật tự hai cực Ianta
D. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ.   

Câu 9: Một vụ tranh chấp, xung đột ở khu vực Đông Nam Á được Liên hợp quốc tham gia giải quyết có hiệu quả vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX là gì?
A. Vấn đề chiến tranh vùng vịnh.
B. Vấn đề Cam-pu-chia.
C. Tranh chấp biên giới Thái Lan – Cam-pu-chia.
D. Mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN.

Câu 10: Đáp án nào đúng nhất khi kể tên một số tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc?
A. UNDP, UNESCO, IMF, WHO, UNICEF.
B. WB, INTERPOL, UNICEF, FAO, ARF.
C. WHO, IMF, UNFPA, WB, UEFA.
D. WHO, FAO, UNICEF, TPP.

IV. VẬN DỤNG CAO (05 CÂU)
Câu 1: Một trong những đóng góp của Việt Nam khi gia nhập, hoạt động trong tổ chức Liên hợp quốc là gì?
A. Gửi lực lượng hỗ trợ hòa bình đến giải quyết vấn đề Triều Tiên.
B. Hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an.
C. Đệ trình đề xuất phi thực dân hóa lên Đại hội đồng.
D. Đệ trình đề xuất giải trừ vũ khí hạt nhân lên Đại hội đồng.

Câu 2: Việt Nam là thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?  
A. 149.
B. 150.            
C. 151.            
D. 152.

Câu 3: Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô.
B. Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc.
C. Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc.
D. Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu.

Câu 4: Việc triệu tập hội nghị Ianta và một trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?
A. Sự thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các cường quốc sau chiến tranh.
B. Nhu cầu thiết lập một nền hòa bình bền vững sau chiến tranh.
C. Tham vọng chi phối thế giới của các cường quốc.
D. Thái độ coi thường của các nước lớn đối với các dân tộc nhược tiểu.

Câu 5: Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm  
A. 2006.
B. 2007.             
C. 2008.        
D. 2009. 

B. ĐÁP ÁN
I. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
	1. B
	2. B
	3. B
	4. D
	5. C
	6. D
	7. C
	8. A
	9. C
	10. C



II. THÔNG HIỂU (10 CÂU)
	1. D
	2. C
	3. D
	4. A
	5. B
	6. C
	7. A
	8. D
	9. B
	10. A



III. VẬN DỤNG (10 CÂU)
	1. C
	2. D
	3. D 
	4. D
	5. C
	6. A
	7. D
	8. C
	9. B
	10. A



IV. VẬN DỤNG CAO (05 CÂU)
	1. B
	2. A
	3. A
	4. A
	5. C
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